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1
Dương Nguyễn Thị 

Huỳnh Liên
24/10/1989 Nữ

821400

8741
12499

Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh 

Trung, thị xã Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
15 3 0 27/06/2022

2
Huỳnh Thanh 

Phương
20/04/1991 Nam

822231

8523
12500

ấp An Lợi, xã Đông Hòa 

Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
27 3 0 27/06/2022

3
Ngô Thị Huỳnh 

Như
10/10/2001 Nữ

822253

5905
12501

ấp Quý Trinh, xã Nhị 

Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
20 3 0 27/06/2022

4
Nguyễn Thị Thúy 

Diễm
29/11/1991 Nữ

821603

2742
12502

khu phố 5, phường 2, thị 

xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

Qua 

ATM
43 3 7 27/06/2022

5
Nguyễn Thị Thúy 

Hồng
01/01/1979 Nữ

872352

1800
12503

ấp 2, xã Mỹ Thành Bắc, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

Qua 

ATM
22 3 0 27/06/2022

6 Nguyễn Thị Vân 18/06/1982 Nữ
822235

4355
12504

ấp Mỹ Phú A, xã Hậu Mỹ 

Phú, huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
47 3 11 27/06/2022

7 Bùi Thị Thủy 22/08/1982 Nữ
821300

4776
12505

ấp Phú Hòa, xã Phú 

Nhuận, huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
57 4 9 27/06/2022

8
Nguyễn Thị Hồng 

Liến
18/01/1998 Nữ

821602

5945
12506

ấp Tân Thới, xã Tân Phú, 

thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

Qua 

ATM
48 4 0 27/06/2022

9 Nguyễn Văn Oanh 1984 Nam
822209

7140
12507

ấp Thanh Sơn, xã Thanh 

Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
49 4 1 27/06/2022

10
Nguyễn Vĩnh 

Thành Phong
08/10/1995 Nam

821602

4349
12508

ấp An Bình, xã An Cư, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang

Qua 

ATM
59 4 11 27/06/2022

11 Bùi Thị Cẩm Linh 01/10/1994 Nữ
821502

2196
12509

ấp 6, xã Thạnh Lộc, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

Qua 

ATM
64 5 4 27/06/2022

12 Nguyễn Lộc An 20/08/1997 Nam
821602

4230
12510

ấp Bình Trung, xã Bình 

Trưng, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
61 5 1 27/06/2022

13 Võ Thị Mỹ Liên 05/04/1994 Nữ
821202

0336
12511

ấp Tân Hưng Đông, xã 

Tân Hòa Tây, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
69 5 9 27/06/2022

14 Bạch Thị Trúc Linh 16/01/1981 Nữ
871500

1875
12512

ấp 1, xã An Hữu, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
79 6 7 27/06/2022

15 Đinh Thị Cúc 01/01/1970 Nữ
821500

5399
12513

ấp 2, xã Cẩm Sơn, huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
73 6 1 27/06/2022

16 Nguyễn Thanh Bình 1975 Nam
871500

1872
12514

ấp 1, xã An Hữu, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
80 6 8 27/06/2022

17 Phan Thị Tú Trinh 30/10/1995 Nữ
821500

1110
12515

ấp Mỹ Hòa, xã An Cư, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang

Qua 

ATM
72 6 0 27/06/2022

18 Trần Thị Nếp 01/01/1981 Nữ
821402

8790
12516

ấp 5, xã Mỹ Thành Nam, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

Qua 

ATM
81 6 9 27/06/2022

19 Võ Thị Mỹ Duyên 07/01/1993 Nữ
791525

7036
12517

khu phố 4, phường 1, thị 

xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

Qua 

ATM
73 6 1 27/06/2022
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20
Trần Thị Thùy 

Dung
27/04/1985 Nữ

821000

8498
12518

ấp Hậu Thuận, xã Hòa 

Khánh, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
132 11 0 27/06/2022

21
Huỳnh Thị Ngọc 

Dung
20/08/1985 Nữ

020716

4622
12519

ấp Mỹ Hưng, xã Long 

Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
154 12 10 27/06/2022

22 Nguyễn Thị Thủy 01/01/1975 Nữ
020512

7769
12520

ấp Đông Thạnh, xã An 

Thái Đông, huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
160 12 16 27/06/2022

23 Phạm Lê Minh Tấn 27/01/1985 Nam
020630

7518
12521

ấp Thanh Sơn, xã Thanh 

Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
159 12 15 27/06/2022

24 Phạm Thị Có 01/01/1981 Nữ
020312

5963
12522

ấp Phú Hòa, xã Phú 

Nhuận, huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
153 12 9 27/06/2022

25 Bùi Thị Cẩm Vân 10/05/1978 Nữ
822330

0691
12523

ấp 6, xã Tân Phước, 

huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
29 3 0 27/06/2022

26 Đoàn Quốc Thanh 1981 Nam
822342

2218
12524

ấp 2, xã Tân Phước, 

huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
31 3 0 27/06/2022

27 Lê Công Phú 20/05/1987 Nam
740930

0249
12525

ấp Thạnh Lợi, xã Bình 

Tân, huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
23 3 0 27/06/2022

28 Lê Thị Thùy Trang 19/11/1999 Nữ
822198

7767
12526

ấp Ông Cai, xã Tân 

Trung, thị xã Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
18 3 0 27/06/2022

29
Nguyễn Thị Cẩm 

Tiên
10/02/2000 Nữ

872367

8228
12527

ấp Chợ Mới, xã Long 

Hòa, thị xã Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
37 3 1 27/06/2022

30
Nguyễn Thị Kim 

Anh
09/10/1997 Nữ

662423

3490
12528

ấp Gò Tre, xã Long 

Thuận, thị xã Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
18 3 0 27/06/2022

31 Phạm Thanh Phong 17/11/1996 Nam
822339

1417
12529

ấp Gò Táo, xã Tân Đông, 

huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
46 3 10 27/06/2022

32 Võ Minh Dững 10/02/1998 Nam
822317

6831
12530

ấp Hòa Bình, xã Vĩnh 

Hựu, huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
25 3 0 27/06/2022

33
Phan Thị Ngọc 

Huyền
29/10/1996 Nữ

791502

6532
12531

ấp Tân An, xã Tân Phú, 

huyện Tân Phú Đông, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
73 6 1 27/06/2022

34
Trần Thị Thanh 

Tuyền
30/12/1981 Nữ

740931

6073
12532

ấp Muôn Nghiệp, xã 

Bình Đông, thị xã Gò 

Công, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
80 6 8 27/06/2022

35
Trần Thị Thanh 

Vân
26/12/1978 Nữ

801402

5191
12533

ấp Năm Châu, xã Bình 

Đông, thị xã Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
91 7 7 27/06/2022

36
Trương Thị Thảo 

Trân
19/06/1989 Nữ

821100

0177
12534

ấp Nam, xã Tân Điền, 

huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
125 10 5 27/06/2022

37
Huỳnh Thị Ngọc 

Ngân
08/03/1980 Nữ

821100

0117
12535

ấp Xóm Lưới, xã Kiểng 

Phước, huyện Gò Công 

Đông, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
142 11 10 27/06/2022

38 Lê Thị Nhành 01/03/1969 Nữ
791028

5571
12536

ấp Đôi Ma, xã Kiểng 

Phước, huyện Gò Công 

Đông, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
142 11 10 27/06/2022

39 H Nuôn Bkrông 17/07/1992 Nữ
662368

4164
12537

ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
13 3 0 27/06/2022

40 Lê Thị Kim Bình 17/10/1997 Nữ
821603

4058
12538

ấp Tân Thuận, xã Tân 

Hương, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
19 3 0 27/06/2022

41 Lê Văn Ngoãn 13/04/1989 Nam
822288

2236
12539

ấp Long Hòa B, xã Bàn 

Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
34 3 0 27/06/2022

42
Nguyễn Thị Minh 

Thư
03/03/1997 Nữ

821600

3239
12540

ấp Tân Hiệp, xã Tân Phú, 

thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

Qua 

ATM
38 3 2 27/06/2022

43
Nguyễn Thị Như 

An
02/05/1999 Nữ

822190

2108
12541

ấp Chợ, xã Trung An, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
36 3 0 27/06/2022



44 Trần Thanh Hoàng 1980 Nam
821400

2735
12542

ấp Bình Tạo, xã Trung 

An, thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
47 3 11 27/06/2022

45 Võ Văn Cường 25/10/1986 Nam
820900

7020
12543

ấp Kinh 2A, xã Phước 

Lập, huyện Tân Phước, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
23 3 0 27/06/2022

46 Cao Quí Sửu 01/01/1973 Nam
822273

5164
12544

ấp Long Bình A, xã Long 

Hưng, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
54 4 6 27/06/2022

47
Nguyễn Thanh 

Trầm
08/01/1994 Nam

822181

2334
12545

khu phố 7, phường 3, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
55 4 7 27/06/2022

48
Nguyễn Thị Kim 

Yến
28/07/1998 Nữ

822281

9365
12546

ấp Tây Hòa, xã Song 

Thuận, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
48 4 0 27/06/2022

49
Phạm Đinh Hiền 

Hữu Hiếu
11/12/1992 Nam

801500

5691
12547

ấp Phú Thạnh, xã Phú 

Mỹ, huyện Tân Phước, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
50 4 2 27/06/2022

50 Huỳnh Minh Trí 19/12/1994 Nam
791612

5277
12548

khu phố 1, phường 4, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
65 5 5 27/06/2022

51 Đặng Tuấn Cảnh 25/06/1998 Nam
821600

1181
12549

ấp Hộ, xã Tân Điền, 

huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
74 6 2 27/06/2022

52
Trần Thị Bích 

Huyền
25/02/1980 Nữ

821307

3017
12550

ấp Tân Tỉnh B, xã Tân 

Mỹ Chánh, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
105 8 9 27/06/2022

53
Đinh Thị Kim 

Quyên
06/06/1994 Nữ

821103

4259
12551

ấp 4, xã Tân Hòa Thành, 

huyện Tân Phước, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
114 9 6 27/06/2022

54 Nguyễn Văn Lợi 27/01/1992 Nam
821101

5450
12552

ấp Long Thạnh, xã Long 

An, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang

Qua 

ATM
109 9 1 27/06/2022

55 Trương Hoàng Tân 12/08/1985 Nam
821300

5102
12553

ấp 6, xã Mỹ Thành Nam, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

Qua 

ATM
124 10 4 27/06/2022

56 Phạm Minh Hùng 02/10/1967 Nam
520600

5174
12554

khu phố 5, phường 2, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang

Qua 

ATM
159 12 15 27/06/2022
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